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1 PHẠM CAO KHẢI 01/01/1987 Bình Định Nam Kinh
Việt 

Nam

489/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 24/12/2012
25/01/2013

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00013

/26KH2/2012

001/MBT/ 

2014

2 HOÀNG THANH HẢI 08/10/1988 Bình Phƣớc Nam Kinh
Việt 

Nam

36/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 20/02/2014
27/02/2014

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00014

/26KH2/2012

002/MBT/ 

2014

3 LƢƠNG TRẦN MỸ LINH 19/06/1988
TP. Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh

Việt 

Nam

593/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 18/12/2013
30/12/2013

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00015

/26KH2/2012

003/MBT/ 

2014

4 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 26/05/1988 Phú Yên Nữ Kinh
Việt 

Nam

105/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 07/05/2014
20/05/2014

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00016

/26KH2/2012

004/MBT/ 

2014

5 NGUYỄN DIÊN THANH GIANG 16/07/1989 Đồng Nai Nữ Kinh
Việt 

Nam

51/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 12/03/2014
02/04/2014

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00017

/26KH2/2012

005/MBT/ 

2014

6 NGUYỄN BÌNH ANH THƢ 21/02/1989 Đà Nẵng Nữ Kinh
Việt 

Nam

97/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 17/04/2014
14/05/2014

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00018

/26KH2/2012

006/MBT/ 

2014

7 TRƢƠNG THỊ QUỲNH TRÂM 07/10/1988 Đồng Nai Nữ Kinh
Việt 

Nam

97/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 17/04/2014
07/05/2014

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00019

/26KH2/2012

007/MBT/ 

2014

8 NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN 29/11/1989 Long An Nữ Kinh
Việt 

Nam

24/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/01/2014
20/01/2014

Công nghệ 

Sinh học

231/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00020

/26KH2/2012

008/MBT/ 

2014

9 NHAN NHẬT QUANG 10/09/1988 Long An Nam Kinh
Việt 

Nam

282/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 16/08/2012
28/08/2012

Kỹ thuật 

Điện tử

232/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00284

/26KH2/2012

001/MEE/ 

2014
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10 PHẠM TRUNG KIÊN 03/02/1989 Nam Định Nam Kinh
Việt 

Nam

446/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 18/12/2013
25/12/2013

Kỹ thuật 

Điện tử

232/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00285

/26KH2/2012

002/MEE/ 

2014

11 TRẦN PHƢỚC HIỆP 25/04/1986 Đồng Tháp Nam Kinh
Việt 

Nam

407/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/11/2013
04/12/2013

Quản lý 

Công nghệ 

Thông tin

233/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00286

/26KH2/2012

001/MITM/

2014

12 TRÌNH TRỌNG TÍN 28/10/1987 Đồng Nai Nam Kinh
Việt 

Nam

70/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 07/03/2013
08/04/2013

Quản lý 

Công nghệ 

Thông tin

233/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00287

/26KH2/2012

002/MITM/

2014

13 VÕ XUÂN VĨNH 25/10/1987
TP. Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh

Việt 

Nam

16/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 09/01/2014
20/01/2014

Quản lý 

Công nghệ 

Thông tin

233/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00288

/26KH2/2012

003/MITM/

2014

14 HỒNG VƢƠNG ANH 05/10/1982 Khánh Hòa Nam Kinh
Việt 

Nam

41/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 26/02/2014
18/03/2014

Quản lý 

Công nghệ 

Thông tin

233/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00289

/26KH2/2012

004/MITM/

2014

15 LÊ HOÀNG LONG 25/05/1988 Vũng Tàu Nam Kinh
Việt 

Nam

407/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/11/2013
04/12/2013

Quản lý 

Công nghệ 

Thông tin

233/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00290

/26KH2/2012

005/MITM/

2014

16 NGUYỄN ĐĂNG NGHIÊM 01/06/1983 Tiền Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

41/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 26/02/2014
18/03/2014

Quản lý 

Công nghệ 

Thông tin

233/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00291

/26KH2/2012

006/MITM/

2014

17 MAI THỊ DIỄM 26/05/1987 Đồng Nai Nữ Kinh
Việt 

Nam

327/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 11/09/2012
16/09/2012

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00237

/26KH2/2012

001/MBA/

2014

18 TRẦN THỊ THU HẰNG 24/01/1986 Thanh Hóa Nữ Kinh
Việt 

Nam

327/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 11/09/2012
16/09/2012

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00238

/26KH2/2012

002/MBA/

2014

19 VŨ DUY LONG 15/03/1988 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00239

/26KH2/2012

003/MBA/

2014
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20 VÕ CÔNG MINH 01/06/1979 Long An Nam Kinh
Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 27/02/2014
02/03/2014

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00240

/26KH2/2012

004/MBA/

2014

21 NGUYỄN NGỌC NƠI 16/12/1980 Trà Vinh Nam Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00241

/26KH2/2012

005/MBA/

2014

22 TRẦN THỊ HẢI YẾN 31/07/1988 Đăk Lăk Nữ Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00242

/26KH2/2012

006/MBA/

2014

23 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 07/01/1988 Kiên Giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
01/03/2014

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00243

/26KH2/2012

007/MBA/

2014

24 TRỊNH HOÀNG HIỆP 30/10/1980 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 27/02/2014
02/03/2014

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00244/

26KH2/2012

008/MBA/

2014

25 NGUYỄN NGỌC HÙNG 25/06/1980
Bình 

Dƣơng
Nam Kinh

Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 27/02/2014
01/03/2014

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00246/

26KH2/2012

009/MBA/

2014

26 THÁI PHƢƠNG LAM 18/10/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh
Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 27/02/2014
02/03/2014

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00245/

26KH2/2012

010/MBA/

2014

27 TÔN THẤT NAM TRÂN 12/05/1988 Lâm Đồng Nam Kinh
Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 27/02/2014
02/03/2014

Quản trị  

Kinh doanh

234/QĐ-TN-

ĐT, ngày 

21/08/2014

00247/

26KH2/2012

011/MBA/

2014


